


LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
	Họ và tên
	Phan Văn Hải
	Năm sinh
	1981

	Học vị - Chức danh khoa học
	Thạc sĩ
	Giới tính
	Nam

	Chức vụ hành chính
	Trưởng bộ môn
	CMND
	272534566

	Tên phòng, ban, bộ môn
	Khoa QT- KTQT bộ môn Nhà hàng – Khách sạn

	Tên cơ quan công tác
	Trường Đại học Lạc Hồng

	Địa chỉ cơ quan
	Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
	Tỉnh/TP
	ĐồngNai

	Điện thoại cố định
	
	Di động
	0915407798

	Email chính
	haipv@lhu.edu.vn
	Email thay thế
	phanvanhaiht@gmail.com


II.  QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	TT
	Thời gian
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành
	Học vị

	1
	9/2000 -6/2004
	Trường Đại học Vinh
	Sư phạm Địa lý
	Cử nhân

	2
	10/2008 -10/2010
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	Địa lý Du lịch
	Thạc sĩ


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	TT
	Thời gian
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ
	Chức vụ

	1
	2004 - 2008
	Trường THPT Minh Khai
	Thị trấn Đức Thọ  - Đức Thọ - Hà Tĩnh
	Giáo viên

	2
	2008 - 2010
	Trung tâm lữ hành Bông Sen Vàng – Công ty Du lịch Nghệ An
	Phường Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An
	Hướng dẫn viên




	3
	2010 – nay
	Trường ĐH Lạc Hồng
	Số 10 – Huỳnh Văn Nghệ - Bửu Long – BH- ĐN
	Giảng viên


IV. NGOẠI NGỮ (Nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)
	TT
	Ngoại ngữ
	Đọc
	Viết
	Nghe
	Nói

	1
	Tiếng Anh
	C
	C
	B
	B


V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
1. Hướng nghiên cứu chính 
· Lĩnh vực du lịch
· Lĩnh vực kinh tế
· Lĩnh vực giáo dục
2. Chủ nhiệm hoặc tham gia đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Cơ quan tài trợ kinh phí
	Thời gian thực hiện
	Vai trò

	1
	Nghiên cứu phát triển du lịch tại làng văn hóa – lịch sử dân tộc Chơ ro – Khu BTTN-VH Đồng Nai 
	Trường Đại học Lạc Hồng
	2011
	Chủ nhiệm

	2
	Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ nhà hàng trên địa bàn TP Biên Hòa – Đồng Nai
	Trường Đại học Lạc Hồng
	2013
	Chủ nhiệm

	3
	Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ nhà hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Trường Đại học Lạc Hồng
	2014
	Chủ nhiệm





3. Công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Tên tác giả
[bookmark: _GoBack](ghi đúng thứ tự và in đậm tên chủ nhiệm đề tài)
	Tên công trình khoa học
	Tên Tạp chí-Hội thảo và thông tin xuất bản
	Ghi chú 
(chỉ số IF
Quartile Rankin)

	1.
	Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế

	1.1
	Nguyen Van Dung
Phan Van Hai
	Recommendations Enhancing the Brand Advertising Effectiveness of Lac Hong University
	Journal of  Business Management and Economics
[image: ]
	

	1.2
	Lưu Tien Dung
Phan Van Hai
	CONSUMER BEHAVIOR IN USING ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS
IN VIETNAM
	DLU Journal of Science
ISSN: 0866-787X
	

	1.3
	Lưu Tien Dung
Phan Van Hai
Nguyen Thi Kim Hiep
	Sustainable Agriculture Development: Economics And Environment Aspects in Vietnam 
	9th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCEON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
-  LABOURSLABOURS - SOCIAL PUBLISHING HOUSE 
ISBN: 978-604-65-3529-4 
	

	2.
	Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia

	2.1
	Phan Văn Hải 
	Mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ các nhà hàng ở tỉnh Đồng Nai
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư, 2014.
	

	2.2
	Phan Thành Tâm 
Phan Văn Hải 
	Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian tới
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư, 2015
	




	2.3
	Phan Văn Hải
Đào Duy Tùng
	ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC PENCILS NHẰM PHÁT TRIỂN
 THƯƠNG HIỆU DU LỊCH 
ĐỒNG NAI
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư, 2015
	

	3.
	Bài báo báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia/quốc tế

	4
	Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)

	4.1
	Phan Văn Hải 
Trương Lê Hoàng
	Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ nhà hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2014
	


4. Thông tin và các chỉ số Index quốc tế (nếu có)
H-index (theo ISI): XX 			(cập nhật đến ngày xxxx)
Số lượng trích dẫn (theo ISI): XXX	 	(cập nhật đến ngày xxxx)

Tôi cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
	
Cơ quan
(Xác nhận và đóng dấu)

	Đồng Nai, ngày   01  tháng  6   năm 2018
Người khai kí tên
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phan Văn Hải
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